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1.1 - Nhãn chai 30 viên: Lan ets od   
      

    

 
THANH PHAN:Methocarbamol 400mg at

Paracetamol 325mg

Tá dược vừa đủ 1viên |

ChỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, si
| DUNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ,.
TƯƠNG TÁC THUỐC, QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ, CÁC

| BAC TINH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC,
CÁCH DÙNG-LIỀU LƯỢNG: Xin đọc trong tờhướng .
Bàoquản trongbaobì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRE EMTaUA TIÊU CHUẨN: TCCS|
TRƯỚCKHIDÙNG SĐK:

Methocarbamol 400mg
Paracetamol 325mg

= GMP - WHO
Chai 30 viên : > TiénGiang|

     

  1.2 - Nhan chai 60 vién:

THANHPHAN:| imdl 400mg
Paracetai 325mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH, CHỐNGCHỈ ĐỊNH,THẬN TRỌNG, SỬDUNG CHO PHY NU
CO THAI VA CHO CON BÚ, TƯƠNG TÁC THUỐC, QUÁ LIEU VA XU

“DON CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HOC, DƯỢC ĐỘNG HỌC, CÁCH |
| ona VÀ LIỀU LƯỢNG: Xinđọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
| BAOQUAN:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°c.

|    
TIÊU CHUẨN: TCCS ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM |
SĐK: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. |

TRƯỚC KHI DÙNG
Methocarbamol 400mg

Paracetamol 325mg

  

  

Ngày SX: |CÔNG TY CPDP TIPHARCO
Số lô SX: 15 Đốc Binh Kiều, P2,
HD: TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
 

1.3 - Lưng vỉ:
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2 - NHÃN TRUNG GIAN:

2.1 - Hộp chai 30 viên:

. IPRR0u205:v4
Methocarbamol 400mg

/ Paracetamol 325:mg

  
THUỐC BÁN THEO DONPRRDG0NIIN Mô

  THÀNH PHẦN:
| Methocarbamol 400mg 5

: 0ieee ee CONTIN
Chi ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH,
THẬN TRỌNG, SỬ DỤNG CHO
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON
BÚ, TƯƠNG TÁC THUỐC, QUÁ
LIỀU VÀ XỬ TRÍ, CÁC ĐẶC TÍNH

. ĐƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG
| HOC:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
| SDK:

Methocarbamol 400mg
Paracetamol 325mg

GMP - WHO

CONG TY CPDP TIPHARCO
15 Đốc Binh Kiéu, P2,

TP. MY Tho, Tinh Tién Giang H6p 1 chai x 30 vién

/ \

  

 

   
CÁCH DÙNG-LIỀU LƯỢNG:
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của
Bác sỹ.
- Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần x 4
lần/ngày. Cách 6 giờ uống 1 lần.
- Liểu khuyến nghị đối với
Methocarbamol từ 3,2g - 4,8g/ngày,
Paracetamol: 2,6g - 3,9g/ngày.
Uống thuốc sau khi ăn.
BẢOQUẢN:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh
sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

 

    

       
   

  

  

 

  

   

  

     

   

  

Methocarbamol 400mg
Paracetamol 325mg

       
   

     

   

   

GMP -WHO

DE XA TAM TAY TRE EM
BOC KY HUGNG DAN SU DUNG

TRƯỚC KHI DÙNG
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2.2 - Hộp chai 60 viên:

/ Methocarbamol 400mg
| Paracetamol 325mg

 
  

 

   

 

    
    

THÀNH PHẦN:
Methocarbamol 400mg

Paracetamol 325mg 0C0N1N |
Tá dược vừa đủ 1 viên

ChỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
THẬN TRỌNG, SỬ DỤNG CHO
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON
BÚ, TƯƠNG TÁC THUỐC, QUÁ
LIỀU VÀ XỬ TRÍ, CÁC ĐẶC TÍNH
DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG
HỌC:
Xin đọctrong tờ hướng dẫn sử dụng.

Methocarbamol 400mg |
Paracetamol 325mg

GMP - WHO

TIEU CHUAN: TCCS
SDK:

CONG TY CPDP TIPHARCO
15 Đốc Binh Kiều, P2,

TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

¬——.nh

| CÁCH DÙNG-LIỀU LƯỢNG:

    

   
  

  

  

 

   

   

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của
Bác sỹ.
- Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần x 4
lần/ngày. Cách 6 giờ uống1 lần.
- Liểu khuyến nghị đối với
Methocarbamol từ 3,2g - 4,8g/ngày,
Paracetamol: 2,6g - 3,9g/ngay.
Uống thuốc sau khi ăn.
BẢOQUẢN: |
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh

sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

    

  

Methocarbamol 400mg |

Paracetamol 325mg | 

GMP-WHO

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

Bag
sẽ
D

mH 

(2
8A

BH
I

   
Ww po

 

https://nhathuocngocanh.com/



2.3 - Hộp3 vỉ: Tỷ lệ 3/4

 

PARDEDNTIN CHỈ BINH, CHONG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRONG, SỬ DỤNG CHO

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ, TƯƠNG TÁC THUỐC, QUÁ
LIỀU VÀ XỬ TRÍ, CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG

THÀNH PHẦN: , =
| Methocarbamol 400mg oi Xin đục rong tờ hướng dẫn sử dụng.

Paracetamol 325mg TIEU CHUAN: TCCS SDK: xã

Tá dược vừa đủ 1 viên CÔNG TY CPDP TIPHARCO :     15 Đốc Binh Kiều, P2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Rx - THUỐC BÁN THEO ĐƠN

WAROCONIIN
Methocarbamol 400mg

Paracetamol 325mg

es ee GMP - \WHO
oneal H6p 3 vix 10 view

| CÁCH DÙNG-LIỀU LƯỢNG: Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sỹ.

| PARDEDNTIN -Ngườilớn:uống† - 2viên/lầnx4 lần/ngày. Cách6giờ uống † lần.
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- Liều khuyến nghị đối với Methocarbamol từ 3,2g - 4,8g/ngay, Paracetamol:
2,6g - 3,9g/ngày.
Uống thuốc sau khi ăn.
BẢOQUẢN: |

Le Ngay SX: Bảoquản trong bao bìkín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. |

Ss es = Sx: pé XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

il J9 sS121SHq ¢ jo xoq

OHM - dW9 ‘ee

SUIGZE jowrjaoused

SWIDOP Ioueq1eoo}9W
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2.4 - Hộp 6 vỉ: Tỷ lệ 2/3

PAROCONTIN

\

THANH PHAN:
Methocarbamol 400mg

| Paracetamol 325mg

| | Tá dược vừa đủ 1 viên

| TIEU CHUẨN: TCCS
| SBK:

     
  

Rx - THUOC BAN THEO DON

 
PAROCONTIN

PSS Ngay SX:

— Số lô SX:

(1 J0 S121S1q 9 J0 Xoq

OHM - dND

NILNU208

(¡1ì NHI
Methocarbamol 400mg

Paracetamol 325mg

 

CHỈ ĐỊNH:
Giảm đau trong các trường hợp đau có liên quan đến co thắt cơ-xương |
như:

- Đau cấp tính và mãn tính do căng cơ, bong gân, hội chứng whiplash, |

chấn thương, viêm cơ. |

- Đau và co thắt liên quan đến viêm khớp, vẹo cổ, căng và bong gân ;
khớp, viêm túi chất nhờn bursa, đau lưng dưới có nguyên nhân rõ ràng. |

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, SU DUNG CHO PHY NU CO THAI 3
VÀ CHO CON BÚ, TƯƠNG TÁC THUỐC, QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ, CÁC gee
ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢCĐỘNG HỌC: | Sư

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. |

   
   

 

GMP - WHC
Hộp 6 vỉ x 10 viên

 

    

 

CÁCH DÙNG-LIỀU LƯỢNG: Thuốc này chỉ dùng theo dan c
~ Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần x 4 lần/ngày. Cách 6 giờ uống1|
~ Liều khuyến nghị đối với Methocarbamol từ 3,2g - 4,8g/ngày, Par3èefa
2,6g - 3,9g/ngày.
Uống thuốc sau khi ăn.
BẢOQUẢN:
Bảo quần trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

DE XA TAM TAY TRE EM | ~
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG | |

CONG TY CPDP TIPHARCO |
15 Đốc Bình Kiều, P2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

8UuICZ£ jowrjaoesed
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3- TOA HƯỚNG DẪN DÙNG THUÖC

Rx PAROCONTIN
Vién nén bao phim

1/- Thành phần: Công thức cho 1 viên nén bao phim:
Paracetamol 325 mg
Methocarbamol 400 mg

Tá dược: Lactose, Microcrystallin cellulose, Crosscarmellose, Povidone, Talc,
Magnesi stearat, Hydroxypropyl methyl cellulose, Macrogol 6000, Titan
dioxyd, Ethanol 96, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

2/- Chi định:

Giảm đau trong các trường hợp đau có liên quan đến co thắt cơ — xương như:

- Đau cấp tính và mãn tính do căng cơ, bong gân, hội chứng whiplash, chấn thương, viêm
cơ.
-_ Đau và co thắt liên quan đến viêm khớp, vẹo cổ, căng và bong gân khớp, viêm túi chất
nhờn bursa, dau lung dưới có nguyên nhân rõ ràng.

3/- Chống chỉ đỉnh:
Bệnh nhân quá mẫn với Methocarbamol, Paracetamol hay bat ky thành phần nào của thuốc.
Người bệnh nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.
Người bệnh thiếu hụt glucose— 6 — phosphat dehydro— genase.
Bệnh nhân hôn mê, giai đoạn tiền hôn mê, tốn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.

4/- Thân trong và cảnh báo đặc biệt khi sử dung thuốc:

Không nên dùng trong trường hợp lái xe, vận hành máy móc, hoặc trẻ em dưới 12 tuôi.
Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội

chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội

chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).
5/- Tương tác thuốc:

Không nên kết hợp Methocarbamol với rượu, thức uống chứa cồn, thuốc ức chế thần kinh
trung ương khác.

Methocarbamol có thể gây ra tình trạng chán ăn, nhược cơ, ức chế tác dụng các |“?

Pyridostigmine.
Không nên phối hợp với thuốc có tác dụng ức chế thần kinh trung ương khác, thuốc chống E

co giat (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), Isoniazid, thuốc ngủ, thuốc kháng Histamin,
thuốc ức chế thần kinh cơ khác, uống rượu quá nhiều.

6/- Sử dung cho phụnữ có thai và cho con bu:
Không nên sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú do chưa xác định được tính an toàn

của thuốc trong thời gian mang thai, và chưa biết rõ Methocarbamol có trong sữa mẹ hay không.
7/- Tác dụng không mong.muốn:

Thường xảy ra: buồn nôn, nôn, biếng ăn, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ, bồn chỗn, lo âu,
run, hoa mắt, sốt, đau đầu, co giật.

Hiém khi xảy ra: ngứa, phát ban trên da, nỗi mày đay, phù mạch, viêm kết mạc, sung huyết
mũi, mắt bạch cầu hạt, bệnh thiếu máu tan huyết.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
8/- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Bệnh nhân cân được cảnh báo Methocarbamol có thê làm giảm khả năng tập trung đối với
những công việc đòi hỏi sự tỉnh táo về tinh thần hay khỏe mạnh về thê chất như vận hành máy

móc hoặc lái xe.
9/- Cách dùng và liều lượng: Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sỹ.

Người lớn: uống 1 — 2 viên/lần x 4 lần/ngày. Cách 6 giờ uống1 lần.
Liều khuyến nghị đối với Methocarbamol từ 3,2 g - 4,8 g/ngay, Paracetamol: 2,6 g — 3,9

g/ngay.
Uống thuốc sau khi ăn.

10/- Quá liều và xử trí:

Chưa tìm thấy thông tin về độc tính cấp của Methocarbamol, quá liều Methocarbamol xảy

ra khi dùng chung với rượu hay thuốc ức chế thần kinh trung ương khác với các triệu chứng

như: buồn nôn, buồn ngủ, huyếtáp thấp.
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Quá liêu Paracetamol có thê do dùng một liêu rât lớn Paracetamol (7,5 — 10g mỗi ngày, trong

1 - 2 ngày hoặc uống thuốc dài ngày) có thể gây hoại tử gan phụ thuộc liều, buồn nôn, nôn, và
đau bụng, Methemoglobin— máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay, có thể có
kích thích/ức chế hệ thần kinh trung ương, suy thận cấp.

Trường hợp quá liềuMethocarbamol, Paracatemol phải rửa dạ dày trong mọi trường hợp,
và điều trị bằng các phương pháp hỗ trợ cần thiết.

Liệu pháp giải độc Paracetamol chính là dùng những hợp chất Sulfhydryl, N -
acetylcystein. Nếu không, có thể dùng Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tây muối.
11/- Các đặc tính dược lực học:

Paracetamol là thuôc giảm đau trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa, hiệu quả nhất là làm
giảm đau cường độ thấp có nguồn gốc không phải nội tạng. Với liều điều trị Paracetamol ít tác

động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân bằng acid — base, không gây kích ứng,
xước hoặc chảy máu dạ dày, không có tác dụng trên tiêu cầu hoặc thời gian chảy máu.

Methocarbamol là thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương với đặc tính làm dịu thần kinh và
giãn cơ — xương. Cơ chế tác dụng của Methocarbamol chưa được xác định rõ. Tuy nhiên,

Methocarbamol không làm giảm dẫn truyền thần kinh, thần kinh cơ, kích thích cơ như các chất
ức chế thần kinh cơ khác.

Parocontin với sự kết hợp giữa Methocarbamol và Paracetamol nên có tác dụng ức chế thần

kinh dẫn truyền cảm giác đau hoặc ức chế dẫn truyền cảm giác đau đến não trong các trường
hợp đau liên quan đến co thắt cơ — xương.
12/- Các đặc tính dược đông học:

Paracetamol được hâp thu nhanh chóng và hầu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Đạt nồng
độ đỉnh trong huyết tương trong vòng 30 — 60 phút sau khi uống với liều điều trị. Paracetamol
phân bố nhanh và đồng đều trong phân lớn các mô của cơ thể. Khoảng 25% Paracetamol trong
máu kết hợp với protein huyết tương. Thời gian bán thải của Paracetamol là 1,25 — 3 giờ, thải
trừ chủ yếu qua nước tiểu.

Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Khoảng
46 — 50% Methocarbamol gắn kết với protein huyết tương, thời gian bán thải từ 1 - 2 giờ.

Methocarbamol được đào thải hoàn toàn qua nước tiểu đưới dạng liên hợp, và một lượng nhỏ
dưới dạng không chuyên hóa.

13/- Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp 06 vỉ x 10 viên nén bao phim.
Hộp 01 chai x 30 viên nén bao phim.
Hộp 01 chai x 60 viên nén bao phim.

14/- Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 300C.
15/- Handing: 36 thang ké tir ngay san xuat.

16/- Lời khuyến cáo : Thuốc bán theo đơn.

Dé xa tam tay tré em.

Docky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

Không dùng thuốc khi đã quá hạn dùng ghi trên nhãn.
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